
1
Nam Mô Huyền Khung Cao Thượng Đế Đại Thiên Tôn. 

2 Nam Mô Diêu Trì Kim Mẫu Vô Cực Đại Từ Tôn. 

3
Nam Mô A Di Đà Phật.  Quy Y Ngài Con diệt được 8 tỷ 

kiếp trọng tội sinh tử trong một niệm thanh tịnh.

4 Nam Mô Cứu Khổ Cứu Nạn Quán Thế Âm Bồ Tát.

5 Nam Mô Thượng Đẳng Thần Nữ Oa Nương Nương.

6 Nam Mô Đương Lai Di Lặc Tôn Phật.

7 Kính Lạy Hết Thảy Các Đức Như Lai.

8 Kính Lạy Tất Cả Các Vị Bồ Tát, Độc Giác, Thanh Văn.

9 Nam Mô A Nu Ná Bồ Tát.

10 Nam Mô An Lập Hạnh Bồ Tát.

11 Nam Mô Bà Tha Tử Phật.

12

Nam Mô Bắc Phương Cổ Thanh Âm Thế Giới  Hiện Vô Ngu 

Phật. Quy y Ngài Con diệt được tội hủy báng đại lực Bồ 

Tát.

13 Nam Mô Bắc Phương Diệu Bảo Thế Giới  Tu Di Sơn Vương 

Phật. Quy y Ngài Con diệt được tội phạm các giới nguyện.

14

Nam Mô Bắc Phương Hữu Lực Thế Giới  Vô Lượng Cúc 

Quang Phật. Quy y Ngài Con diệt được tội hủy phá tháp 

Phật.

15 Nam Mô Bắc Phương Thế Giới Thành Tựu Phật.

16 Nam Mô Bắc Phương Thế Giới Vân Tự Tại Vương Phật.



17

Nam Mô Bắc Phương Tịnh Căn Lực Thế Giới  Hồng Diễm 

Đế Tràng Vương Phật. Quy y Ngài Con diệt được các ác 

nghiệp do tật đố gây nên. 

18 Nam Mô Bách Kim Quang Tạng Phật.

19 Nam Mô Bảo Cái Chiếu Không Tự Tại Lực Vương Phật.

20 Nam Mô Bảo Chưởng Bồ Tát.

21 Nam Mô Bảo Diễm Phật.

22 Nam Mô Bảo Đức Phật.

23 Nam Mô Bảo Kế Như Lai.

24 Nam Mô Bảo Kiết Tường Phật.

25 Nam Mô Bảo Liên Hoa Diệu Trụ Sơn Vương Phật.

26 Nam Mô Bảo Liên Hoa Du Bộ Phật.

27 Nam Mô Bảo Liên Hoa Phấn Tấn Phật.

28
Nam Mô Bảo Liên Hoa Thiện Trụ Kiên Cố Thụ Vương 

Phật.

29 Nam Mô Bảo Nguyệt Bồ Tát.

30 Nam Mô Bảo Nguyệt Đức Phật.

31 Nam Mô Bảo Nhãn Phật.

32 Nam Mô Bảo Oai Đức Thượng Vương Phật.

33 Nam Mô Bảo Tạng Như Lai.

34 Nam Mô Bảo Thắng Phật.

35 Nam Mô Bảo Thượng Như Lai.

36 Nam Mô Bảo Tích Bồ Tát.

37 Nam Mô Bảo Tràng Đăng Quang Phật.

38 Nam Mô Bảo Tràng Phật, Ở Hướng Nam.

39 Nam Mô Bảo Tụ Phật.



40

Nam Mô Bảo Tướng Như Lai. Nếu có người đàn ông, hay 

người đàn bà nào, được nghe thấy danh hiệu, của Đức 

Như Lai đó, sinh tâm đại hoan hỉ, cung kính mà cúng 

dàng, người ấy chẳng bao lâu, sẽ xuất gia tu đạo, chứng 

quả A La Hán, và tiến tới Bồ Đề.

41 Nam Mô Bảo Võng Phật.

42 Nam Mô Bạt Đà Bà La Bồ Tát.

43 Nam Mô Bạt Đà La Bồ Tát, Cùng Năm Trăm Vị Bồ Tát. 

44 Nam Mô Bất Động Hoan Hỷ Quang Phật.

45 Nam Mô Bất Động Phật, Ở Hướng Đông.

46 Nam Mô Bất Động Trí Quang Phật.

47 Nam Mô Bất Hưu Tức Bồ Tát.

48 Nam Mô Bất Không Kiến Phật.

49 Nam Mô Bạt Tha Đức Phật.

50 Nam Mô Biện Tài Trang Nghiêm Tư Duy Như Lai.

51 Nam Mô Bình Đẳng Đức Phật.

52 Nam Mô Bình Đẳng Kiến Như Lai.

53 Nam Mô Ca Diếp Phật.

54

Nam Mô Ca Sa Tràng Như Lai. Nếu có người đàn ông, hay 

người đàn bà nào, được nghe thấy danh hiệu, của Đức 

Như Lai đó, sẽ thoát được sinh tử, cả một trăm đại kiếp.

55 Nam Mô Cần Dũng Hỷ Phật.

56 Nam Mô Cần Dũng Quân Phật.



57

Nam Mô Câu Lưu Tôn Phật. Nếu có người đàn ông, hay 

người đàn bà nào, được nghe thấy danh hiệu, của Đức 

Như Lai ấy, mà dốc lòng chiêm bái, cung kính và cúng 

dàng, thì trong đời Hiền kiếp của một nghìn Đức Phật, 

người ấy được công đức, sinh làm Đại Phạm Vương, và 

được thụ ký cho, đạo Vô Thượng Bồ Đề.

58 Nam Mô Câu Na Hàm Mâu Ni Phật.

59 Nam Mô Chiên Đàn Cát Tường Phật.

60 Nam Mô Chiên Đàn Đức Phật.

61 Nam Mô Chiên Đàn Lâm Phật.

62 Nam Mô Chính Tác Phật.

63 Nam Mô Cự Hải Phật.

64

Nam Mô Đa Bảo Như Lai. Nếu có người đàn ông, hay 

người đàn bà nào, được nghe thấy danh hiệu, của Đức 

Như Lai đó, nhất định sẽ chẳng còn, đọa vào đường ác 

nữa, thường hóa sinh cõi Trời, hưởng sự vui vô cùng.

65 Nam Mô Đắc Cần Tinh Tấn Lực Bồ Tát.

66 Nam Mô Đắc Đại Thế Bồ Tát.

67 Nam Mô Đại Ái Phật. 

68 Nam Mô Đại Bảo Tràng Phật.

69 Nam Mô Đại Bi Quang Phật.

70 Nam Mô Đại Cái Phật.

71 Nam Mô Đại Cúng Dường Đức Phật.

72 Nam Mô Đại Cường Tinh Tấn Dũng Mãnh Phật.

73 Nam Mô Đại Đăng Quang Phật.



74 Nam Mô Đại Địa Phật.

75 Nam Mô Đại Hải Phật.

76 Nam Mô Đại Hương Phật.

77 Nam Mô Đại Kim Trụ Phật.

78 Nam Mô Đại Long Đức Phật.

79 Nam Mô Đại Lực Bồ Tát.

80 Nam Mô Đại Nhạo Thuyết Bồ Tát.

81 Nam Mô Đại Niệm Phật.

82 Nam Mô Đại Sinh Phật.

83 Nam Mô Đại Thế Chí Bồ Tát.

84 Nam Mô Đại Thí Đức Phật.

85 Nam Mô Đại Thông Quang Phật.

86

Nam Mô Đại Thông Sơn Vương Như Lai. Nếu có người đàn 

ông, hay người đàn bà nào, được nghe thấy danh hiệu, 

của Đức Như Lai đó, thì người ấy sẽ được, gặp hằng sa 

chư Phật, được các Đức Phật đó, thuyết pháp yếu cho 

nghe, chẳng bao lâu sẽ chứng, thành Vô Thượng Bồ Đề.

87 Nam Mô Đại Thông Trí Thắng Phật.

88 Nam Mô Đại Tinh Tấn Phật.

89 Nam Mô Đại Trang Nghiêm Phật.

90 Nam Mô Đại Tuệ Lực Vương Phật.

91 Nam Mô Đại Võng Phật.

92 Nam Mô Đàn Hương Cát Tường Phật.

93 Nam Mô Đàn Hương Công Đức Phật.

94 Nam Mô Đàn Hương Quang Phật.



95 Nam Mô Đàn Hương Quật Trang Nghiêm Thắng Phật.

96 Nam Mô Đạo Sư Bồ Tát.

97 Nam Mô Đế Chủ Hỏa Diễm Phật.

98 Nam Mô Đế Tràng Phan Vương Phật.

99 Nam Mô Địa Tạng Vương Bồ Tát.

100 Nam Mô Diệu Âm Bồ Tát.

101 Nam Mô Diệu Âm Thắng Phật.

102 Nam Mô Diệu Cao Lực Phật.

103 Nam Mô Diệu Cao Quang Phật.

104 Nam Mô Diệu Cát Tường Đại Bồ Tát.

105 Nam Mô Diệu Quang Bồ Tát.

106 Nam Mô Diệu Thanh Phật.

107 Nam Mô Diệu Tràng Bồ Tát.

108 Nam Mô Đoạn Nhất Thiết Chúng Sinh Nghi Vương Phật.

109

Nam Mô Đông Bắc Phương Diệu Hỷ Thế Giới Thiện Du 

Bộ Công Đức Phật. Quy y Ngài Con diệt được tội sai bảo 

người khác làm ác nghiệp.

110

Nam Mô Đông Bắc Phương Diệu Nghĩa Thế Giới  Quang 

Đức Phật. Quy y Ngài Con diệt được các ác nghiệp do sân 

hận gây nên.

111
Nam Mô Đông Bắc Phương Quang Nghiêm Thế Giới  Bảo 

Nguyệt Phật. Quy y Ngài Con diệt được tội giết mẹ.



112

Nam Mô Đông Nam Phương Long Biến Mãn Thế Giới  

Long Tôn Vương Phật. Quy Y Ngài Con diệt được tất cả 

các nghiệp bất thiện tích tập trên 8 kiếp.

113

Nam Mô Đông Nam Phương Phạm Biến Thế Giới  Tịnh 

Quang Du Hí Thần Thông Phật. Quy y Ngài Con diệt được 

tất cả các nghiệp bất thiện tích tập trên 1.000 kiếp.

114

Nam Mô Đông Nam Phương Vô Ưu Thế Giới  Thanh Tịnh 

Thí Phật. Quy y Ngài Con diệt được tất cả các nghiệp bất 

thiện tích tập trên 10.000 kiếp.

115

Nam Mô Đông Phương Bảo Nghiêm Thế Giới  Bảo Quang 

Phật. Quy Y Ngài Con diệt được tất cả các nghiệp bất 

thiện tích tập trên 25.000 kiếp.

116
Nam Mô Đông Phương Đức Thắng Thế Giới Thiện Du Bộ 

Phật. Quy y Ngài Con diệt được tội vu khống.

117 Nam Mô Đông Phương Thế Giới A Súc Bệ Phật.

118 Nam Mô Đông Phương Thế Giới A Súc Phật.

119 Nam Mô Đông Phương Thế Giới Tu Di Đảnh Phật. 

120

Nam Mô Đông Phương Trưởng Hoa Thế Giới  Công Đức 

Hoa Phật. Quy y Ngài Con diệt được tất cả các nghiệp bất 

thiện tích tập trên 100.000 kiếp.



121

Nam Mô Đông Phương Vô Ngại Thế Giới Thanh Tịnh 

Phật. Quy y Ngài Con diệt được tội với ác tâm làm thân 

Phật chảy máu.

122 Nam Mô Đồng Tử Hiển Bồ Tát.

123 Nam Mô Đồng Tử Kiết Tường Bồ Tát.

124 Nam Mô Đồng Tử Trụ Bồ Tát.

125

Nam Mô Đức Ba Đầu Ma Thắng Như Lai. Nếu có người 

đàn ông, hay người đàn bà nào, được nghe thấy danh 

hiệu, của Đức Như Lai đó, dù chỉ là một lần, thoảng qua 

tai rồi quên, người đó được công đức, nghìn lần sinh lên 

trời, huống chi lại dốc lòng, trì danh Đức Phật đó.

126 Nam Mô Đức Diệu Thanh Như Lai.

127 Nam Mô Đức Mãn Nguyệt Như Lai.

128 Nam Mô Đức Nguyệt Diện Như Lai.

129 Nam Mô Đức Sơn Vương Như Lai.

130 Nam Mô Đức Tạng Bồ Tát.

131 Nam Mô Đức Tịnh Danh Vương Phật.

132 Nam Mô Đức Tịnh Nguyệt Như Lai.

133 Nam Mô Đức Trí Thắng Như Lai.

134 Nam Mô Đức Trí Thành Tựu Phật.

135 Nam Mô Đức Vô Thượng Như Lai.

136 Nam Mô Dũng Kiện Cát Tường Phật.

137 Nam Mô Dũng Kiện Tiến Phật.

138 Nam Mô Dũng Thí Bồ Tát.

139
Nam Mô Đông phương thế giới Tịnh Lưu Ly  Dược Sư Lưu 

Ly Quang Vương Phật.



140 Nam Mô Dược Thượng Bồ Tát.

141 Nam Mô Dược Vương Bồ Tát.

142 Nam Mô Dược Vương Quân Bồ Tát.

143 Nam Mô Dưỡng Đức Phật.

144 Nam Mô Giới Vương Phật.

145

Nam Mô Hạ Phương Ly Vọng Thế Giới  Đấu Chiến Thắng 

Phật. Quy Y Ngài Con diệt được các ác nghiệp do kiêu 

mạn gây nên.

146
Nam Mô Hạ Phương Trần Biến Mãn Thế Giới  Vô Cấu 

Phật. Quy y Ngài Con diệt được tội giết cha.

147

Nam Mô Hạ Phương Vô Chướng Thế Giới  Vô Ưu Đức 

Phật. Quy y Ngài Con diệt được các ác nghiệp do tham ái 

gây nên.

148 Nam Mô Hải Đức Quang Minh Phật.

149
Nam Mô Hai Muôn Đức Phật . Cùng Họ Phả La Đoạ, Đồng 

Hiệu  Nhật Nguyệt Đăng Minh Phật.

150 Nam Mô Hai Muôn Ức Đồng Hiệu  Oai Âm Vương Phật.

151
Nam Mô Hai Nghìn Ức Đồng Hiệu  Nhật Nguyệt Đăng 

Minh Phật, (200 tỷ lạy).

152
Nam Mô Hai Nghìn Ức Đồng Hiệu  Vân Tự Tại Đăng 

Vương Phật, (200 tỷ lạy).

153 Nam Mô Hải Phật.

154 Nam Mô Hàng Phục Chúng Ma Vương Phật.

155 Nam Mô Hảo Ý Hoa Quang Phật.



156 Nam Mô Hậu Đức Phật.

157 Nam Mô Hiền Cát Tường Phật.

158 Nam Mô Hiền Thiện Thủ Phật.

159 Nam Mô Hoa Cát Tường Phật.

160 Nam Mô Hoa Đức Bồ Tát.

161 Nam Mô Hoa Nghiêm Quang Như Lai.

162 Nam Mô Hoa Tràng Phật.

163 Nam Mô Hoa Tụ Phật.

164 Nam Mô Hoắc Diệp Đàn Hương Phật.

165 Nam Mô Hoan Hỷ Tạng Như Ý Bảo Tích Phật.

166 Nam Mô Hồng Diệm Đế Tràng Vương Phật.

167 Nam Mô Hư Không Bảo Hoa Quang Phật.

168 Nam Mô Hư Không Tạng Đại Bồ Tát.

169 Nam Mô Hương Tích Vương Như Lai.

170 Nam Mô Hương Tượng Phật.

171 Nam Mô Kiên Cố Cát Tường Phật.

172 Nam Mô Kiên Cố Phật.

173 Nam Mô Kiên Mãn Bồ Tát. 

174 Nam Mô Kim Cái Bảo Tích Phật.

175 Nam Mô Kim Cang Bất Hoại Phật.

176 Nam Mô Kim Cang Kiên Cố Năng Tồi Phật.

177 Nam Mô Kim Cang Lao Cường Phổ Tán Kim Quang Phật.

178 Nam Mô Kim Cang Quân Bồ Tát.

179 Nam Mô Kim Cang Thủ Đại Bồ Tát.

180 Nam Mô Kim Cang Vương Phật.

181 Nam Mô Kim Hải Quang Phật.



182 Nam Mô Kim Hoa Quang Phật.

183 Nam Mô Kim Hoa Quang Tràng Phật.

184 Nam Mô Kim Quang Bồ Tát.

185 Nam Mô Kim Tạng Bồ Tát.

186 Nam Mô Kim Tràng Quang Phật.

187 Nam Mô Liên Hoa Đức Phật.

188 Nam Mô Liên Hoa Sinh Phật.

189 Nam Mô Liên Hoa Tạng Phật.

190 Nam Mô Liên Hoa Thắng Như Lai.

191 Nam Mô Liên Hoa Tràng Phật.

192 Nam Mô Linh Thụy Hoa Thù Thắng Vương Phật.

193 Nam Mô Long Chủng Thượng Tôn Vương Phật.

194 Nam Mô Long Đức Phật.

195 Nam Mô Long Hộ Cứu Tế Phật.

196 Nam Mô Long Nữ Phật.

197 Nam Mô Long Tự Tại Vương Phật.

198 Nam Mô Luận Nghĩa Phật.

199 Nam Mô Lưu Ly Trang Nghiêm Vương Phật.

200 Nam Mô Ly Cấu Phật.

201 Nam Mô Mãn Nguyệt Bồ Tát.

202 Nam Mô Mãn Nguyệt Phật.

203 Nam Mô Maṇi Tạng Phật.

204 Nam Mô Mật Hương Thụ Phật.

205 Nam Mô Minh Đức Như Lai, Ở Hướng Dưới.

206 Nam Mô Mộc Hương Phật.

207 Nam Mô Một Đà Da.



208

Nam Mô Mười Phương Hoá Thân Bản Sư Thích Ca Mâu Ni 

Phật. Quy Y Ngài Con diệt được tất cả các nghiệp Bất 

Thiện tích tập trên 10.000 kiếp.

209

Nam Mô Nam Phương Dũng Biến Mãn Thế Giới  Tinh Tấn 

Quân Phật. Quy y Ngài Con diệt được các ác nghiệp 

thuộc về khẩu.

210

Nam Mô Nam Phương Liên Hoa Trang Nghiêm Thế Giới 

Liên Hoa Quang Du Hí Thần Thông Phật. Quy y Ngài Con 

diệt được tất cả các nghiệp bất thiện tích tập trên 7 kiếp.

211

Nam Mô Nam Phương Quang Nghiêm Thế Giới  Chu Táp 

Trang Nghiêm Công Đức Phật. Quy y Ngài Con diệt được 

tội vui với ác nghiệp.

212 Nam Mô Nam Phương Thế Giới Bảo Sinh Phật.

213 Nam Mô Nam Phương Thế Giới Hư Không Trụ Phật. 

214 Nam Mô Nam Phương Thế Giới Thường Diệt Phật.

215

Nam Mô Nam Phương Vô Cấu Thế Giới  Ta Lưu Na Phật. 

Quy y Ngài Con diệt được tội làm ô nhiễm Tỳ Khưu Ni 

hoặc các bậc A La Hán.

216 Nam Mô Năng Nhân Tịch Tĩnh Phật.

217 Nam Mô Ngôn Vô Tận Phật.

218 Nam Mô Nguyệt Diện Phật.

219 Nam Mô Nguyệt Đức Phật.

220 Nam Mô Nguyệt Quang Bồ Tát.

221 Nam Mô Nguyệt Quang Phật.



222 Nam Mô Nguyệt Thượng Cảnh Giới Phật.

223 Nam Mô Nhật Nguyệt Châu Quang Phật.

224

Nam Mô Nhật Nguyệt Đăng Minh Phật. (Tiền thân là cha 

của 8 vị vương tử, vị thành Phật sau cùng là Phật Nhiên 

Đăng).

225 Nam Mô Nhật Nguyệt Quang Phật.

226 Nam Mô Nhật Nguyệt Tịnh Minh Đức Phật. 

227 Nam Mô Nhật Tạng Phật.

228 Nam Mô Nhất Thiết Chúng Sinh Hỷ Kiến Bồ Tát.

229 Nam Mô Nhất Thiết Pháp Thường Mãn Vương Phật.

230
Nam Mô Nhất Thiết Thế Gian Nhạo Kiến Thượng Đại 

Tinh Tấn Phật.

231 Nam Mô Nhiên Đăng Phật.

232 Nam Mô Niệm Cát Tường Phật.

233 Nam Mô Niệm Phật.

234 Nam Mô Oai Âm Vương Phật.

235 Nam Mô Pháp Thắng Vương Phật.

236 Nam Mô Pháp Thượng Bồ Tát.

237 Nam Mô Phật Thiên Phật.

238
Nam Mô Phổ Biến Chiếu Diệu Trang Nghiêm Cát Tường 

Phật.

239 Nam Mô Phổ Cái Phật.

240 Nam Mô Phổ Đức Phật.

241 Nam Mô Phổ Đức Tượng Phật.

242 Nam Mô Phổ Dũng Bồ Tát. 

243 Nam Mô Phổ Hiền Đại Bồ Tát.



244 Nam Mô Phổ Hiện Sắc Thân Quang Phật.

245 Nam Mô Phổ Kiến Phật.

246 Nam Mô Phổ Liên Hoa Phật.

247 Nam Mô Phổ Minh Phật.

248 Nam Mô Phổ Quang Phật.

249 Nam Mô Phổ Tịnh Phật.

250 Nam Mô Phổ Xả Phật.

251 Nam Mô Phú Sāla Thụ Phật.

252
Nam Mô Phương Đông Bắc Thế Giới Hoại Nhất Thiết Thế 

Gian Bố Uý Phật. 

253 Nam Mô Phương Đông Nam Thế Giới Sư Tử Âm Phật. 

254 Nam Mô Phương Đông Nam Thế Giới Sư Tử Tướng Phật. 

255 Nam Mô Phương Tây Nam Thế Giới Đế Tướng Phật.

256 Nam Mô Phương Tây Nam Thế Giới Phạm Tướng Phật. 

257 Nam Mô Quá Khứ Vương Tử Bảo Ý.

258 Nam Mô Quá Khứ Vương Tử Hướng Ý.

259 Nam Mô Quá Khứ Vương Tử Hữu Ý.

260 Nam Mô Quá Khứ Vương Tử Pháp Ý.

261 Nam Mô Quá Khứ Vương Tử Tăng Ý.

262 Nam Mô Quá Khứ Vương Tử Thiện Ý.

263 Nam Mô Quá Khứ Vương Tử Trừ Nghi Ý.

264 Nam Mô Quá Khứ Vương Tử Vô Lượng Ý.

265 Nam Mô Quan Sát Vô Úy Tự Tại Vương Như Lai.

266 Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát.



267 Nam Mô Quán Thế Đăng Phật.

268 Nam Mô Quán Tự Tại Đại Bồ Tát.

269 Nam Mô Quang Cát Tường Phật.

270 Nam Mô Quang Chiếu Trang Nghiêm Tướng Bồ Tát.

271 Nam Mô Quảng Chúng Đức Như Lai, Ở Hướng Trên.

272 Nam Mô Quang Minh Vương Như Lai.

273 Nam Mô Quảng Niệm Phật.

274 Nam Mô Quảng Trang Nghiêm Vương Phật.

275
Nam Mô Sáu Nghìn Bồ Tát. Tuần Tự Thọ Ký Đặng Đạo Vô 

Thượng Chính Đẳng Chính Giác.

276 Nam Mô Sinh Phật.

277 Nam Mô Sơn Hải Tuệ Tự Tại Thông Vương Phật.

278 Nam Mô Sơn Vương Phật.

279 Nam Mô Sư Tử Hoa Đức Phật.

280

Nam Mô Sư Tử Hống Như Lai. Nếu có người đàn ông, hay 

người đàn bà nào, được nghe thấy danh hiệu, của Đức 

Như Lai ấy, mà dốc lòng quy y, tu tập theo chính pháp, 

thì người ấy sẽ được, vô lượng các Đức Phật, khắp trong 

mười phương cõi, xoa đầu thụ ký cho, thẳng tiến chẳng 

thoái lui, đều chứng được Bồ Đề.

281 Nam Mô Sư Tử Hống Tự Tại Lực Vương Phật.

282 Nam Mô Sư Tử Hương Thắng Phật.

283 Nam Mô Sư Tử Tràng Phật.

284 Nam Mô Tài Cát Tường Phật.

285 Nam Mô Tài Quang Minh Phật.



286 Nam Mô Tài Quang Phật.

287 Nam Mô Tám Mươi Muôn Ức Na Do Tha Vị Đại Bồ Tát.

288 Nam Mô Tám Mươi Ức Đại Bồ Tát.

289
Nam Mô Tám Muôn Bốn Nghìn Bồ Tát, Cùng Đến Cõi Ta 

Bà Với Ngài Diệu Âm Bồ Tát.

290 Nam Mô Tám Muôn Vị Đại Bồ Tát Bất Thối Chuyển.

291 Nam Mô Tạng Phật.

292

Nam Mô Tây Bắc Phương Diệu Quang Thế Giới  Bảo 

Nguyệt Quang Phật. Quy y Ngài Con diệt được tất cả các 

nghiệp bất thiện tích tập trên 1 kiếp.

293

Nam Mô Tây Bắc Phương Hương Biến Mãn Thế Giới 

Chiên Đàn Công Đức Phật. Quy y Ngài Con diệt được tội 

trộm vật của Tăng.

294

Nam Mô Tây Bắc Phương Vô Tướng Thế Giới  Thiện Danh 

Xưng Công Đức Phật. Quy y Ngài Con diệt được tội 

không làm đúng ý Phật.

295
Nam Mô Tây Bắc Thế Giới Đa Ma La Bạt Chiên Đàn 

Hương Thần Thông Phật.

296 Nam Mô Tây Bắc Thế Giới Tu Di Tướng Phật.

297

Nam Mô Tây Nam Phương Bảo Trang Nghiêm Thế Giới 

Tài Công Đức Phật. Quy y Ngài Con diệt được ác nghiệp 

do tập khí gây nên.       

298
Nam Mô Tây Nam Phương Viên Tịnh Thế Giới Thủy Thiên 

Phật. Quy y Ngài Con diệt được tội giết Bồ Tát.



299
Nam Mô Tây Phương Biến Tịnh Quang Thế Giới Bảo Hỏa 

Phật. Quy y Ngài Con diệt được tội phá hòa hợp Tăng.

300

Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Tam Thập Lục 

Vạn Ức, Nhất Thập Nhất Vạn, Cửu Thiên Ngũ Bá Đồng 

Danh Đồng Hiệu Đại Từ Đại Bi Phổ Độ Chúng Sinh A Di 

Đà Phật.

301
Nam Mô Tây Phương Diệu Lạc Thế Giới Kiên Đức Phật. 

Quy y Ngài Con diệt được tội giết các bậc hữu học .

302
Nam Mô Tây Phương Hoan Hỷ Thế Giới Tinh Tấn Hỷ 

Phật. Quy y Ngài Con diệt được các ác nghiệp thuộc về ý.

303
Nam Mô Tây Phương Thắng Đức Thế Giới  Bảo Hoa Du Bộ 

Phật. Quy y Ngài Con diệt được tội xả bỏ chính Pháp.

304 Nam Mô Tây Phương Thế Giới A Di Đà Phật.

305
Nam Mô Tây Phương Thế Giới Độ Nhất Thiết Thế Gian 

Khổ Não Phật.

306 Nam Mô Tây Phương Viên Tịch Thế Giới  Đức Niệm Phật. 

Quy y Ngài Con diệt được các ác nghiệp thuộc về thân.

307 Nam Mô Thắng Đức Phật.

308 Nam Mô Thanh Liên Hương Phật.

309 Nam Mô Thanh Tịnh Vương Phật.

310 Nam Mô Thế Tịnh Quang Phật.

311 Nam Mô Thi Khí Phật.

312 Nam Mô Thiện An Bồ Tát.



313 Nam Mô Thiên Cổ Âm Vương Phật, Ở Hướng Bắc.

314 Nam Mô Thiên Cúng Dường Phật.

315 Nam Mô Thiện Kiến Bồ Tát.

316 Nam Mô Thiện Kiến Phật.

317 Nam Mô Thiện Quang Vô Cấu Xưng Vương Như Lai.

318 Nam Mô Thiện Tịch Nguyệt Âm Diệu Tôn Trí Vương Phật.

319 Nam Mô Thiện Trụ Phật.

320 Nam Mô Thiện Tuệ Đại Bồ Tát.

321 Nam Mô Thiện Xưng Danh Hiệu Cát Tường Phật.

322 Nam Mô Thiện Ý Phật.

323 Nam Mô Thường Bất Khinh Bồ Tát.

324 Nam Mô Thường Chiếu Diệu Phật.

325 Nam Mô Thường Đề Bồ Tát.

326 Nam Mô Thường Đức Phật.

327 Nam Mô Thượng Hạnh Bồ Tát.

328 Nam Mô Thượng Hạnh Ý Bồ Tát. 

329 Nam Mô Thường Nhạo Đức Phật.

330

Nam Mô Thượng Phương Hư Không Tạng Thế Giới Kim 

Cương Bất Hoại Phật. Quy Y Ngài Con diệt được tất cả 

các nghiệp bất thiện tích tập trên 10.000 kiếp.

331

Nam Mô Thượng Phương Ly Trước Thế Giới  Na La Diên 

Phật. Quy y Ngài Con diệt được tất cả các nghiệp bất 

thiện tích tập trên 10.000 kiếp.



332
Nam Mô Thượng Phương Quang Thắng Thế Giới Dũng 

Thí Phật. Quy y Ngài Con diệt được tội giết A La Hán.

333 Nam Mô Thường Quán Phật.

334 Nam Mô Thường Quang Tràng Phật.

335 Nam Mô Thường Tán Hoa Phật.

336 Nam Mô Thường Tinh Tấn Bồ Tát.

337 Nam Mô Thủy Vương Phật.

338 Nam Mô Tịch Diệt Tràng Phật.

339 Nam Mô Tịnh Danh Vương Phật.

340 Nam Mô Tịnh Đức Phật.

341 Nam Mô Tịnh Hạnh Bồ Tát.

342 Nam Mô Tịnh Hạnh Phật.

343 Nam Mô Tịnh Hoa Tú Vương Trí Phật.

344 Nam Mô Tịnh Nguyệt Phật.

345 Nam Mô Tịnh Nguyệt Quang Xưng Tướng Vương Như Lai.

346 Nam Mô Tịnh Nhãn Bồ Tát.

347 Nam Mô Tinh Tấn Đức Phật.

348 Nam Mô Tịnh Tạng Bồ Tát.

349 Nam Mô Tịnh Thân Phật.

350 Nam Mô Tịnh Thí Phật.

351 Nam Mô Tối Thắng Vương Như Lai.

352 Nam Mô Tối Thượng Phật.

353 Nam Mô Tràng Đức Phật.

354 Nam Mô Trang Nghiêm Vương Bồ Tát.

355 Nam Mô Trí Phật.

356 Nam Mô Trí Thắng Phật.



357 Nam Mô Trí Thành Tựu Phật.

358 Nam Mô Trí Tích Bồ Tát.

359 Nam Mô Trí Tràng Phật.

360 Nam Mô Trí Tuệ Thắng Phật.

361 Nam Mô Trung Ương Thế Giới Tỳ Lô Giá Na Phật.

362 Nam Mô Từ Lực Vương Phật.

363 Nam Mô Từ Tạng Phật.

364 Nam Mô Từ Thị Tiên Quang Phật.

365 Nam Mô Tú Vương Hoa Bồ Tát.

366 Nam Mô Tuệ Cự Chiếu Phật.

367 Nam Mô Tuệ Tràng Thắng Vương Phật.

368 Nam Mô Tuệ Uy Đăng Vương Phật.

369 Nam Mô Tung Quảng Bà Tha Vương Phật.

370 Nam Mô Tung Quảng Vương Phật.

371 Nam Mô Tượng Đức Phật.

372

Nam Mô Tỳ Bà Thi Như Lai. Nếu có người đàn ông, hay 

người đàn bà nào, được nghe thấy danh hiệu, của Đức 

Như Lai đó, thì ở đời sau này, mãi mãi xa đường ác, 

thường sinh trong Trời Người, hưởng các sự vui vẻ.

373 Nam Mô Tỳ Đầu Đức Phật.

374 Nam Mô Tỳ Xá Phù Phật.

375 Nam Mô Uy Đức Phật.

376 Nam Mô Vân Lôi Âm Tú Vương Hoa Trí Phật.

377 Nam Mô Vân Lôi Âm Vương Phật.

378 Nam Mô Văn Thù Sư Lợi Pháp Vương Tử Bồ Tát.



379 Nam Mô Vị Lai Cụ Túc Thiên Vạn Quang Tướng Phật.

380 Nam Mô Vị Lai Đa Ma La Bạt Chiên Đàn Hương Phật.

381 Nam Mô Vị Lai Danh Tướng Phật. 

382 Nam Mô Vị Lai Đạo Thất Bảo Hoa Phật.

383 Nam Mô Vị Lai Diêm Phù Na Đề Kim Quang Phật.

384
Nam Mô Vị Lai Hai Ngàn Vị Phật, Đồng Một Hiệu Bảo 

Tướng Phật.

385 Nam Mô Vị Lai Hoa Quang Phật. 

386 Nam Mô Vị Lai Hoa Túc An Hành Phật. 

387
Nam Mô Vị Lai Năm Trăm Vị A La Hán Thành Phật, Đồng 

Hiệu Phổ Minh Phật.

388 Nam Mô Vị Lai Nhất Thiết Chúng Sinh Hỷ Kiến Phật.

389 Nam Mô Vị Lai Pháp Minh Phật.

390 Nam Mô Vị Lai Phổ Minh Phật.



391 Nam Mô Vị Lai Quang Minh Phật.

392 Nam Mô Vị Lai Sơn Hải Huệ Tự Tại Thông Vương Phật. 

393 Nam Mô Vị Lai Ta La Thọ Vương Phật.

394 Nam Mô Vị Lai Thiên Vương Phật.

395 Nam Mô Việt Tam Giới Bồ Tát.

396 Nam Mô Vô Biên Đức Phật.

397 Nam Mô Vô Biên Hạnh Bồ Tát.

398

Nam Mô Vô Biên Thân Như Lai. Nếu có ai nghe được danh 

hiệu tạm sinh lòng cung kính, thì nghiệp chướng liền 

tiêu, thoát được các khổ đau, bốn mươi kiếp sinh tử.

399 Nam Mô Vô Cấu Quang Minh Bảo Tràng Phật.

400 Nam Mô Vô Cấu Quang Minh Như Lai.

401 Nam Mô Vô Hoại Phật.

402 Nam Mô Vô Lượng Âm Thanh Vương Phật.

403 Nam Mô Vô Lượng Lực Bồ Tát.

404 Nam Mô Vô Lượng Uy Đức Phật.

405 Nam Mô Vô Tận Ý Đại Bồ Tát.

406 Nam Mô Vô Thượng Phật.

407 Nam Mô Vô Thượng Vương Phật.

408 Nam Mô Vô Ưu Cát Tường Phật.

409 Nam Mô Vô Úy Danh Xưng Như Lai.

410 Nam Mô Xả Hoa Phật.



1.Thần chú trong kinh ngọn đèn sáng tỏ:

Emaho Penno Penno Soha. 

Emaho Penno Penno Soha. 

Emaho Penno Penno Soha. 

Emaho Penno Penno Soha. 

Emaho Penno Penno Soha. 

Emaho Penno Penno Soha. 

Emaho Penno Penno Soha. 

2. CHÚ TĂNG TRƯỞNG CÔNG ĐỨC – Mantra to Increase Virtue

OM SAMBHARA SAMBHARA BIMANA SARA MAHA DZAWA 

HUM / OM SMARA SMARA BIMANA SKARA MAHA DZAWA 

HUM   (7x)

Minh chú này giúp công đức có được từ thân khẩu ý trong ngày tăng

100,000 lần, theo Kinh Bánh Xe Hồi Hướng Viên Mãn [Sutra of the

Wheel of Complete Dedication]

3. CHÚ GIA TRÌ TRÀNG HẠT [Mantra for Blessing the Mala]

OM RUTSIRA MANI PRAWARTAYA HUM   (7X)

Tụng chú này bảy lần rồi thổi lên chuỗi hạt, làm vậy giúp năng lực 

tụng chú tăng ngàn vạn lần trăm vạn ức (mười triệu lần một tỷ lần một 

trăm ngàn= 21 số không), điều này được dạy trong Kinh Vô Lượng 

Cung, Đại Ngọc Châu Tăng Trưởng, Kín Mật Tối Cực Tối Thắng Thành 

Sở Tác [Sutra Unfathomable Celestial Mansion, Great Increasing 

Jewel, Extremely Secret Accomplishing Sublime Success]

4. MINH CHÚ HÀO QUANG VÔ CẤU – Exalted Stainless Beam

Totally Pure Light Mantra

༄༅།  ། ༎ན་མཿ ན་བ་ན་བ་དཱི་ནཱཾ།  ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་གཱཾ་གཱ་ནཱཾ་དཱི་བཱ་ལུ་ཀཱ་ནཱཾ།   ཀོ་ཊཱི་ནཱི་ཡུ་ཏ་  

ཤ་ཏ་ས་ཧ་སྲཱཎཱཾ།  ཨོཾ་བོ་བོ་རཱི། ཙ་རཱི་ཎཱི་ཙ་རཱི།  མོ་རཱི་གོ་ལཱི་ཙ་ལ་བཱ་རཱི་སྲཱཧཱ།



NAMAH NAWA NAWA TIINÄÄN / TATHAAGATA GANG GAA 

NAM DIIWAA LUKAA NÄN / KOTINI YUTA SHATA SAHA SRAA 

NÄN / OM BOBORI / TSARI NI* TSARI / MORI GOLI TSALA 

WAARI SWAAHAA.  (7 lần)  

5. CHÚ GIA TRÌ BÀN CHÂN – Mantra to Bless the Feet

Tụng chú này bảy lần rồi nhổ nước miếng lên gót chân của mình. Khế

Kinh dạy rằng làm như vậy, sâu bọ côn trùng chết dưới chân mình sẽ

được sinh vào cõi trời Tam Thập Tam.

ༀ་ཁྲེ་ཙ་ར་གྷ་ན་ཧཱཾ་ཧྲཱཱི་སྲཱཧཱ།
OṂ KHRETSA RAGHANA HUM HRI SWAHA (7x)

Có thể dùng chú này để gia trì cho bánh xe hay những gì có thể đè cán

chết chúng sinh. Hãy tụng chú này khi có nhu cầu, ví dụ khi cần phải

bước lên đoạn đường có nhiều côn trùng hay các sinh vật nhỏ, và khi lái

xe hơi, đạp xe đạp, đại loại như vậy. 

--Lama Zopa Rinpoche hướng dẫn—


